
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC ĐOÀN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CG VIỆT NAM 11/2023 

 

A- GIÁO HỘI VIỆT NAM 

 

I/ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 

1/ GIÁO PHẬN BÙI CHU: 

    - Lm TLH: Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, Đt: 0915 300 711 

    - Trưởng ban: Ông Giuse Trần Thế Việt, Đt: 0903 404 166,  

                                                                      Email: vukimhang92@gmail.com 

    - Tổng thư ký: Giuse Trần Thanh Bình, Đt: 0976 556 649 

 

2/ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG: 

     - Lm TLH: Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh, Đt: 0911 6540 559 

                                                                      Email: antninh@gmail.com 

    - Trưởng ban: Giuse Phạm Văn Hoá, Đt: 0904 280 173 

    - Phó nội vụ: Giuse Nguyễn Xuân Đích, Đt: 0869 515 568  

                                                                       Email: xuandich52@gmail.com  

                 số 84, An Hoà, khu Hạ, Thị Trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

    - Tổng thư ký: Vincente Nguyễn Văn Thoảng, Đt: 0837 310 666 

 

3/  GIÁO PHẬN LẠNG SƠN : (Lâm thời) 

   - Lm TLH: Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn 

   - Trưởng ban: Phanxicô Hoàng Văn Thoan, Đt: 0976 298 380 

 

4/ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH : 

   - Lm TLH: Cha Giuse Đỗ Trọng Huy, Đt: 0902 201 371, Email: huy200471@gmail.com 

   - Trưởng ban: Vinh Sơn Đinh Công Phúc, Đt: 0389 968 202 

   - Phó nội vụ: Giuse Tạ Văn Vi, Đt: 0363 970 082, 

     Giáo xứ Thanh Châu, thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình . 

 

II/ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 

 

5/ TGP HUẾ: 

    - Lm TLH: Cha Giuse Trần Hữu Đạt, Đt: 0932 510 494, Email: joshuudat@gmail.com 

    - Trưởng ban: Anrê Ngô Văn Lang, Đt: 0935 109 088 
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    - Tổng thư ký: Anrê Tống Viết Hiếu, Đt: 0392 361 860 

                             Giáo xứ Nam Đông, 82 Ngọc Hồ, phường Hương Hồ, TP Huế. 

6/ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: 

    - Lm TLH: Cha Gioan Bt. Nguyễn Đình Lượng, Đt: 0905 259 889 

                                              Email: luongdinh13@gmail.com, nhà thờ Quảng Nhiêu 

    - Trưởng ban: Đaminh Hoàng Văn Tu, Đt: 0935 926 303 

                          41D thôn Kim Châu, xã Dray Păl, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 

    - Phó nội vụ:  Đôminicô Hoàng Văn Đồng, Đt: 0919 200 244, giáo xứ Phước Vĩnh 

    - Phó 2: G.B Nguyễn Tiến Hưng, Đt: 0915 799 548,  

                                                          Email: nguyentienhungDTGP@gmail.com  

 

7/ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT : 

      - Lm TLH: Cha Giuse Trần Văn Chiến, Đt: 0833 607 547 

      - Trưởng ban: Giuse Nguyễn Vân Phong, Đt: 0336 341 801 

                                                                         Email: josvanphong@gmail.com 

     - Tổng thư ký: Nguyễn Đức Ninh, Đt: 0913 189 347, giáo xứ Tùng Lâm 

 

8/ GIÁO PHẬN KON TUM : 

   - Lm TLH: Cha Vinh Sơn Nguyễn Ngọc  Quyền, Đt: 0971 311 910 

             Email: pvsquyen@gmail.com, giáo xứ Plei Jơdrap, xã Đăknăng, TP Kon Tum 

  - Đoàn trưởng xứ đoàn Mỹ Thạch: Giuse Giang Tiến Thêm, Đt: 0386 299 101 

 

9/ GIÁO PHẬN NHA TRANG : 

   - Lm TLH: Cha Phêrô Nguyễn Thời Bá, Đt: 0913 413 330 

   - Trưởng ban: Gioakim Nguyễn Xuân Hạ, Đt: 0792 492 251,  

                                                                        Email: jk.xuanha@gmail.com  

     số 68A Nguyễn Du, TDP Tân Hoà 2, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. 

   - Trưởng Miền Ninh Thuận: Giokim Võ Công Phúc, Đt: 0348 123 698 

 

III/ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN 

 

10/ TGP SÀI GÒN: 

   - Lm TLH : Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, Đt: 0909 254 504, giáo xứ Tân Sa Châu. 

   - Trưởng ban:  

   - Tổng thư ký:  
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11/ GIÁO PHẬN BÀ RỊA: 

   - Lm TLH: Cha Phaolô Phạm Minh Tân, Đt: 0908 348 824, giáo xứ Long Toàn 

   - Trưởng ban: Gioan Bt. Đậu Thái Hồ, Đ  :0369 465 956, giáo xứ Long Toàn 

    - Phó nội vụ: Vinh Sơn Trần Cao Biền, Đt 0784 594 939, giáo xứ Hoà An,  

                        ấp 2, Tổ 7, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

   - Phó ngoại vụ: Giuse Cao Quý Ngôn, Dt: 0983 252 503 

   - Tổng thư ký: Giuse Hoàng Công Nga, Đt: 0937 690 806 

 

12/ GIÁO PHẬN CẦN THƠ: 

   - Lm TLH: Cha Phêrô Trần Hoàng Diệu, Đt: 0915 727 232 

   - Trưởng ban: Phaolô Lê Đình Thư, Đt: 0972 102 672,  

                                             Email: ledinhthu1962@gmail.com, giáo xứ Đại Hải 

   - Phó nội vụ: Giuse Nguyễn Văn Truyền, Đt: 0793 879 171, giáo xứ Nam Hải 

   - Phó ngoại vụ: Giuse Trần Phương Trị , Đt: 0856 785 533, xứ đoàn Cà Mau. 

   - Đoàn trưởng xứ đoàn An Hoà: Anna Nguyễn Thị Kim Thanh, Đt: 0913 890 440 

 

13/ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN : 

   - Lm TLH : Cha Đaminh Phạm Khắc Bạo 

   - Trưởng ban: Tôma Nguyễn Ngọc Dũng, Đt: 0985 799 780 

                                                                       Email: daminhlongxuyen@gmail.com 

 

14/ GIÁO PHẬN MỸ THO: 

   - Lm TLH: Cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Đt: 0945 158 580 

   - Trưởng ban: Giuse Cao Dũng Khanh, Đt: 0913 692 090, giáo xứ Giuse Gò Công 

   - Phó Thường trực: Giuse Bùi Thanh Sơn, Đt: 0906 722 722, giáo xứ Tân An 

   - Phó nội vụ: Lôrenxô Huỳnh Văn Ênh, Đt: 0339 576 597, giáo xứ Ngũ Hiệp 

   - Phó ngoại vụ: Giuse Huỳnh Kim Xê 

 

15/ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: ( Lâm thời ) 

   - Lm TLH: Cha 

   - Trưởng ban: Maria Nguyễn Thị Kim Ngà, Đt: 0978 522 057, giáo xứ Kim Ngọc  

 

16/ GIÁO PHẬN VĨNH LONG: (Lâm thời) 
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   - Lm TLH: Cha Piô Tiết Hữu Bằng, Đt: 0914 454 945, giáo xứ Bến Tre 

   - Trưởng ban lâm thời: Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Đt: 0982 104 093 

 

17/ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: (BCH Lâm thời ) 

   - Lm TLH: Cha Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng 

   - Trưởng ban:  Nguyễn Thái Phước, Đt: 0967 287 879, xứ đoàn Võ Dõng, Gia Kiệm 

   - Phó nội vụ: Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, Đt: 0986 974 304,  

                                   ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

 

B- GIÁO HỘI CAMPUCHIA 

 

18/  GIÁO PHẬN PHNOMPENH: 

   - Lm TLH: Cha Gioan Bt. Đậu Tiến Dũng, Đt: +85597 558 0670 

   - Trưởng ban: Giuse Đỗ Quang Tiến 

   - Phó ban: Marcô Trần Văn Học, Đt :0903 385 077 

   - Tổng thư ký: Phillipphê Lưu Minh Chánh 

   - Đaminh Phạm Nghi Ngọc: 0719970099 

   - Thủ quỹ: Maria Đặng Thị Tiền   

 

C- GIÁO HỘI LÀO 

 

19/ GIÁO PHẬN VIÊN CHĂN: 

   - Lm TLH: Cha Phêrô Võ Hải Điền, Đt: +856 20 97 521 403 

                             Email: phetsavanh1403@gmail.com nhà thờ Savanakhet, Lào. 

   - Trưởng ban: Maria Nguyễn Thị Thanh, Đt: +856 2055 966014  


